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HƯỚNG DẪN
về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật;

quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn 

và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

Phần 1: HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
I. THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ 

1. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
1.1. Thẩm quyền thành lập: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là xã, phường).
1.2. Thành phần: 
- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

- Các Ủy viên Hội đồng là các công chức: Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - Xã hội, Tài chính - Kế toán, Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường.

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường tham gia làm Ủy viên Hội đồng.

1.3. Nhiệm vụ

- Xem xét, đánh giá kết quả tự đánh giá địa phương đạt chuẩn hoặc đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường; 
- Đề xuất Ủy ban nhân dân xã, phường đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận, cấp Giấy chứng nhận, khen thưởng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc biểu dương, khen thưởng xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh.

2. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
2.1. Thẩm quyền thành lập: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là quận, huyện).
2.2. Thành phần

- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng phòng Tư pháp;

- Các Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với huyện);

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện tham gia làm Ủy viên Hội đồng.

2.3. Nhiệm vụ

- Thẩm tra, đánh giá kết quả tự đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường; 
- Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là tỉnh, thành phố) quyết định công nhận, cấp Giấy chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khen thưởng đối với xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đối với xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh;

- Xem xét, đánh giá kết quả tự đánh giá đạt chuẩn, đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, huyện; đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định công nhận, cấp Giấy chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khen thưởng quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.

3. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

3.1. Thẩm quyền thành lập:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
3.2. Thành phần

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tư pháp;

- Các Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố tham gia làm Ủy viên Hội đồng.
3.3. Nhiệm vụ

- Thẩm tra, đánh giá kết quả tự đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, huyện; 
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định công nhận, cấp Giấy chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, khen thưởng đối với xã, phường, quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xem xét, tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đối với xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh;
- Lựa chọn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương và tặng Bằng khen đối với xã, phường, quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; 

- Xem xét, đánh giá kết quả tự đánh giá đạt chuẩn, đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, đề nghị Bộ Tư pháp đánh giá, quyết định công nhận, cấp Giấy chứng nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Lưu ý: ngoài thành phần Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật nêu tại tiết 1.2, 2.2 và 3.2 mục I Phần 1 của Hướng dẫn này, tùy điều kiện thực tế của địa phương, người có thẩm quyền thành lập Hội đồng có thể quyết định thêm các ủy viên là đại diện các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tham gia Hội đồng.

II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Hội đồng làm việc tập thể, quyết định theo đa số. Phiên họp của Hội đồng chỉ được tổ chức khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết trong phiên họp Hội đồng ngang nhau thì do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Kết quả làm việc của Hội đồng được thể hiện bằng biên bản phiên họp (theo Mẫu số 05 kèm theo Hướng dẫn này), có kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

2. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quyết định lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung đánh giá tiếp cận pháp luật bằng văn bản hoặc mời đại diện cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến tham dự phiên họp của Hội đồng. Đại diện cơ quan, đơn vị được mời dự phiên họp Hội đồng được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

3. Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ phiên họp Hội đồng; tiếp thu và hoàn thiện các tài liệu trong hồ sơ tiếp cận pháp luật của địa phương trên cơ sở ý kiến kết luận của Hội đồng; giữ mối quan hệ thường xuyên giữa các thành viên Hội đồng và thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ các phiên họp của Hội đồng (trừ hồ sơ đã được gửi về cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận). Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu được thực hiện theo pháp luật về văn thư, lưu trữ.

Phần 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN ĐỊA PHƯƠNG 
ĐẠT CHUẨN VÀ BIỂU DƯƠNG TIÊU BIỂU VỀ  TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

1.1. Trách nhiệm của công chức xã, phường

Căn cứ vào nhiệm vụ của công chức xã, phường và điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phân công công chức chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với chỉ tiêu, tiêu chí quy định tại Điều 5 Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy định):

- Công chức Văn phòng – Thống kê theo dõi chỉ tiêu 2, 5 và 11 của tiêu chí 1; chỉ tiêu 26, 27, 28, 29 và 30 của tiêu chí 5; chỉ tiêu 37 và 38 của tiêu chí 7; chỉ tiêu 41 của tiêu chí 8; phối hợp với Trưởng công an xã theo dõi chỉ tiêu 6 của tiêu chí 1; 

- Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã) theo dõi chỉ tiêu 3 của tiêu chí 1;

- Công chức Văn hóa – Xã hội theo dõi chỉ tiêu 4, 7, 8 và 9 của tiêu chí 1; chỉ tiêu 19 và 20 của tiêu chí 3; chỉ tiêu 35 của tiêu chí 6;  

- Công chức Tài chính – Kế toán theo dõi chỉ tiêu 39 và 40 của tiêu chí 8;

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch theo dõi chỉ tiêu 1 của tiêu chí 1; chỉ tiêu 13 và 14 của tiêu chí 2; chỉ tiêu 15, 16, 17 và 18 của tiêu chí 3; chỉ tiêu 22, 23 và 24 của tiêu chí 4; chỉ tiêu 31, 32, 33, 34 và 36 của tiêu chí 6;

- Trưởng công an xã theo dõi chỉ tiêu 10 của tiêu chí 1; phối hợp với công chức Văn phòng - Thống kê theo dõi chỉ tiêu 6 của tiêu chí 1; 

- Chỉ huy trưởng quân sự theo dõi chỉ tiêu 12 của tiêu chí 1.

1.2. Trách nhiệm của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo dõi, đánh giá, cung cấp thông tin cho Ủy ban nhân dân xã, phường (qua công chức Tư pháp – Hộ tịch) về chỉ tiêu 21 và 25 của tiêu chí 4 để địa phương tự đánh giá, chấm điểm.

2. Công khai kết quả tự đánh giá địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật 

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tự đánh giá, Ủy ban nhân dân xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố phải công khai kết quả tự đánh giá và quy định có liên quan. Việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 9 của Quy định. Thời hạn niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện việc niêm yết.

3. Khen thưởng

Xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì được khen thưởng theo định mức quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy định.
 Xã, phường được biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; xã, phường, quận, huyện được biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc thì được khen thưởng theo định mức quy định tại khoản 2 Điều 13 của Quy định.
 Trình tự, thủ tục khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
4. Kiểm tra kết quả tự đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan, tổ chức có thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố, quận, huyện lựa chọn một số địa phương được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để kiểm tra kết quả đạt chuẩn. 
Kết quả kiểm tra được tổng hợp gửi về Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp để quản lý, theo dõi theo quy định.
Trong trường hợp qua kiểm tra phát hiện kết quả tự đánh giá của địa phương không phù hợp với quy định, không bảo đảm tính khách quan, toàn diện thì yêu cầu địa phương giải trình làm rõ. Căn cứ vào ý kiến giải trình của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật xem xét, quyết định việc hủy bỏ quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nếu không có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

5. Kinh phí thực hiện việc đánh giá, công nhận, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật
 - Kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác đánh giá, công nhận, khen thưởng địa phương đạt chuẩn, tiêu biểu về tiếp cận pháp luật thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và quy định tại Điều 14 của Quy định.

- Việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác đánh giá, công nhận, khen thưởng địa phương đạt chuẩn, tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Trình tự, thủ tục đánh giá tiếp cận pháp luật của xã, phường 

Bước 1. Công chức xã, phường, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tự đánh giá, chấm điểm từng chỉ tiêu, tiêu chí được giao theo dõi (theo Mẫu số 01 kèm theo Hướng dẫn này) gửi công chức Tư pháp – Hộ tịch. Thời điểm được tính để đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014. 

Bước 2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp kết quả vào Bảng chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (theo Mẫu số 01 kèm theo Hướng dẫn này), xây dựng dự thảo Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã, phường (theo Mẫu số 02 kèm theo Hướng dẫn này) và đề xuất họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường để xem xét, đánh giá. 

Bước 3. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường họp để thực hiện nhiệm vụ nêu tại tiết 1.3 điểm 1 mục I Phần 1 của Hướng dẫn này.  
Bước 4. Trên cơ sở kết quả đánh giá và ý kiến tư vấn của Hội đồng, Ủy ban nhân dân xã, phường lập 01 bộ hồ sơ tiếp cận pháp luật của xã, phường gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện (gửi đến Phòng Tư pháp). Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã, phường;

b) Bảng chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

c) Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với trường hợp tự xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
.
Thời hạn thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá tiếp cận pháp luật ở xã, phường bắt đầu từ ngày 01/9/2014 và kết thúc trước ngày 30/9/2014.
2. Trình tự, thủ tục đánh giá tiếp cận pháp luật của quận, huyện

Bước 1. Sau khi nhận hồ sơ tiếp cận pháp luật của xã, phường gửi đến, Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa có đủ các tài liệu theo quy định hoặc có nội dung chưa rõ thì trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Phòng Tư pháp yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường bổ sung, làm rõ. Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Phòng Tư pháp trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, nếu xét thấy cần thiết, Phòng Tư pháp đề nghị cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp thẩm tra, cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Bước 2. Căn cứ vào kết quả thẩm tra hồ sơ tiếp cận pháp luật của xã, phường, Phòng Tư pháp thực hiện các công việc sau đây:

- Tổng hợp, lập danh sách xã, phường đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Mẫu số 07 kèm theo Hướng dẫn này) và danh sách xã, phường chưa đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Mẫu số 08 kèm theo Hướng dẫn này).

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng dự thảo Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận, huyện (theo Mẫu số 03 kèm theo Hướng dẫn này).

- Đề xuất họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, huyện để xem xét, đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Bước 3. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, huyện họp để thực hiện nhiệm vụ nêu tại tiết 2.3 điểm 2 mục I Phần 1 của Hướng dẫn này.  
Bước 4. Trên cơ sở kết quả đánh giá và ý kiến tư vấn của Hội đồng, Ủy ban nhân dân quận, huyện lập 02 bộ hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (gửi đến Sở Tư pháp). Cụ thể như sau:

- Hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Công văn đề nghị công nhận xã, phường trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Ủy ban dân dân quận, huyện;  

b) Danh sách xã, phường đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật kèm theo hồ sơ tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường đủ điều kiện đạt chuẩn đã được Phòng Tư pháp thẩm tra.
- Hồ sơ tiếp cận pháp luật của quận, huyện, bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận, huyện;

b) Danh sách xã, phường trên địa bàn đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

c) Danh sách xã, phường trên địa bàn chưa đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

d) Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố công nhận quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với trường hợp tự xét thấy quận, huyện đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
.

Thời hạn thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá tiếp cận pháp luật ở quận, huyện bắt đầu từ ngày 01/10/2014 và kết thúc trước ngày 20/10/2014.
3. Trình tự, thủ tục đánh giá tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố  
Bước 1. Sau khi tiếp nhận các hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện gửi đến, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa có đủ các tài liệu theo quy định hoặc có nội dung chưa rõ thì trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Tư pháp yêu cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện bổ sung, làm rõ. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Sở Tư pháp trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Trong quá trình thẩm tra, nếu xét thấy cần thiết, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phối hợp thẩm tra, cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Bước 2. Căn cứ vào kết quả thẩm tra hồ sơ, Sở Tư pháp thực hiện các công việc sau đây:

- Tổng hợp, lập danh sách xã, phường đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Mẫu số 07 kèm theo Hướng dẫn này), danh sách quận, huyện đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Mẫu số 09 kèm theo Hướng dẫn này), danh sách xã, phường chưa đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Mẫu số 08 kèm theo Hướng dẫn  này), danh sách quận, huyện chưa đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Mẫu số 10 kèm theo Hướng dẫn này).

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng dự thảo Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, thành phố (theo Mẫu số 04 kèm theo Hướng dẫn này).

- Đề xuất họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để xem xét, đánh giá.

 Bước 3. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố họp để thực hiện nhiệm vụ nêu tại tiết 3.3 điểm 3 mục I Phần 1 của Hướng dẫn này.  
 Bước 4. Trên cơ sở kết quả đánh giá và ý kiến tư vấn của Hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét công nhận xã, phường, quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và quyết định cấp Giấy chứng nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Mẫu số 06 kèm theo Hướng dẫn này).
Bước 5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lập 01 bộ hồ sơ tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố gửi Bộ Tư pháp (gửi đến Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật). Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, thành phố;

b) Danh sách xã, phường đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

c) Danh sách quận, huyện đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

d) Danh sách xã, phường chưa đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

e) Danh sách quận, huyện chưa đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

g) Công văn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với trường hợp tự xét thấy tỉnh, thành phố đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
. 

Thời hạn thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố bắt đầu từ ngày 21/10/2014 và kết thúc trước ngày 20/11/2014.   

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BIỂU DƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG TIÊU BIỂU VỀ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Trình tự, thủ tục đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của xã, phường 

- Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2015 theo trình tự, thủ tục nêu tại điểm 1 mục II Phần 2 của Hướng dẫn này.

- Trên cơ sở kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm 2014, kết quả tự đánh giá đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm 2015, điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Quy định và ý kiến tư vấn của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường, Ủy ban nhân dân xã, phường có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố biểu dương xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh. 
- Văn bản đề nghị biểu dương xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh được gửi kèm theo hồ sơ tiếp cận pháp luật của xã, phường năm 2015.
- Thời hạn thực hiện trình tự, thủ tục nêu trên bắt đầu từ ngày 01/7/2015 và kết thúc trước ngày 31/7/2015.
2. Trình tự, thủ tục đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của quận, huyện 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2015 theo trình tự, thủ tục nêu tại điểm 2 mục II Phần 2 của Hướng dẫn này.

- Phòng Tư pháp tổng hợp, lập danh sách xã, phường đủ điều kiện đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh để Hội đồng quận, huyện lựa chọn trong quá trình đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2015. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng, Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố biểu dương xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh. Văn bản đề nghị biểu dương xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh được gửi kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2015.
- Trên cơ sở kết quả công nhận quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014, kết quả tự đánh giá đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2015, điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 của Quy định và ý kiến tư vấn của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện, Ủy ban nhân dân quận, huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc. Văn bản đề nghị biểu dương quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc được gửi kèm theo hồ sơ tiếp cận pháp luật của quận, huyện năm 2015.
- Thời hạn thực hiện trình tự, thủ tục nêu trên bắt đầu từ ngày 01/8/2015 và kết thúc trước ngày 20/8/2015. 
3. Trình tự, thủ tục biểu dương và đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố    

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2015 theo trình tự, thủ tục nêu tại điểm 3 mục II Phần 2 của Hướng dẫn này.

- Sở Tư pháp tổng hợp, lập danh sách xã, phường đủ điều kiện biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; lựa chọn xã, phường, quận, huyện đủ điều kiện biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc để Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố xem xét. 
- Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định:

a) Biểu dương xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh (số lượng xã, phường được biểu dương tiêu biểu không quá 15% tổng số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương năm 2015), bảo đảm có đại diện của các quận, huyện trên địa bàn;
b) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương xã, phường, quận, huyện trên địa bàn tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc. Văn bản đề nghị biểu dương xã, phường, quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc được gửi kèm theo hồ sơ tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố năm 2015;

c) Lập danh sách xã, phường được biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; danh sách xã, phường, quận huyện được đề nghị biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc gửi về Bộ Tư pháp (theo Mẫu số 11 kèm theo Hướng dẫn này).

- Trên cơ sở kết quả công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014, kết quả tự đánh giá đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2015, điều kiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6 của Quy định và ý kiến tư vấn của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Tư pháp kết quả tỉnh, thành phố đạt tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc. Báo cáo tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc được gửi kèm theo hồ sơ tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố năm 2015
.

- Thời hạn thực hiện trình tự, thủ tục nêu trên bắt đầu từ ngày  21/8/2015 và kết thúc trước ngày 20/9/2015.   
� Trường hợp địa phương tự đánh giá và xét thấy không đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì Hồ sơ tiếp cận pháp luật của xã, phường chỉ bao gồm tài liệu nêu tại điểm a, điểm b. Trong báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải nêu rõ lý do và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn.  


� Trường hợp địa phương tự đánh giá và xét thấy không đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì Hồ sơ tiếp cận pháp luật của quận, huyện chỉ bao gồm tài liệu nêu tại điểm a, điểm b và điểm c. Trong báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải nêu rõ lý do và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn. 


� Trường hợp địa phương tự đánh giá và xét thấy không đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì Hồ sơ tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố không bao gồm tài liệu nêu tại điểm g. Trong báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải nêu rõ lý do và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn.  


� Theo mục 2 Công văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật thì Bộ Tư pháp được giao triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các tỉnh Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh. Với phạm vi làm thử như vậy nên không có điều kiện so sánh, đánh giá giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước, do đó chưa thực hiện thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg. 
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